
時間 週一Thứ 2 週二Thứ 3 週三Thứ 4 週四Thứ 5 週五Thứ 6 週六 週日

第一節課

Tiết 1
08:20-09:10

第二節課

Tiết 2
09:20-10:10

第三節課

Tiết 3
10:20-11:10

第四節課

Tiết 4
11:20-12:10

第六節課

Tiết 6
13:20-14:10

第七節課

Tiết 7
14:20-15:10

第八節課

Tiết 8
15:20-16:10
第九節課

Tiết 9
16:20-17:10

第十一節課

Tiết 11
18:00-18:45

第十二節課

Tiết 12
18:45-19:30

第十三節課

Tiết 13
19:40-20:25

第十四節課
20:20-21:00

華語文輔導課

Tiếng Trung phụ đạo
【初級班】
Lớp cơ bản
顏怡安老師

綜211室
Tổng 211

華語文輔導課

Tiếng Trung phụ đ
ạo

【初級班】
Lớp cơ bản
顏怡安老師

綜211室
Tổng 211

華語文輔導課

Tiếng Trung phụ đ
ạo

【進階班】
Lớp nâng cao
顏怡安老師

綜211室
Tổng 211

備註：

華語文輔導課上課時間如下：

1.【初級班】112年3月至112年6月<自3/6始>
◎週一18:00~20:25 (15次)
3月(4次)：3/6、3/13、3/20、3/27；4月(3次)：4/10、4/17、4/24；5月(5次)：5/1、5/8、5/15、5/22、5/29；6月(3次)：6/5、6/12、6/19。
◎週二18:00~19:30 (15次)
3月(4次)：3/7、3/14、3/21、3/28；4月(3次)：4/11、4/18、4/25；5月(5次)：5/2、5/9、5/16、5/23、5/30；6月(3次)：6/6、6/13、6/20。
2.【進階班】112年3月至112年6月<自3/8始>
◎週三18:00~20:25 (15次)
3月(4次)：3/8、3/15、3/22、3/29；4月(3次)：4/12、4/19、4/26；5月(5次)：5/3、5/10、5/17、5/24、5/31；6月(3次)：6/7、6/14、6/21

午休時間-nghỉ trưa

中餐烹調理論與實

務

Lý thuyết và thực
hành ẩm thực TQ
陳慶麟老師

綜B109室
Tổng 109

服務學習
Phục vụ học tập

房務管理與實務
Thực hành quản lý

dịch vụ phòng
劉怡萍老師

活B222
Hoạt B222

一般體育
Thể dục

陳鴻仁老師

活B238室
Hoạt B238

晚餐時間-nghỉ tối

111學年度第2學期 觀光餐旅學院 餐旅經營系 國際產學專班每週上課時間表(C班)
實際上課起訖日期:112年2月20日~112年6月25日

餐飲管理
Quản lý dịch vụ

ăn uống
張馨芸老師

商103室
Thương 103

宴會與外燴管理
Quản lý tiệc và dịch vụ đặt

tiệc ngoài
陳慶麟老師

綜B109室
Tổng B109

進階華語

Tiếng Trung
 nâng cao

游奇英老師

綜313室
Tổng 313

進階華語會話

Hội thoại Tiếng
Trung nâng cao
顏怡安老師

綜313室
Tổng 313

服務管理
Quản lý phục vụ
吳金龍老師

綜210室
Tổng 210

律動與健康(生命教育)
Vận động và sức khỏe
(giáo dục sinh mệnh)

李建宗老師

綜314室
Tổng 314

基礎英文表達(二)
Tiếng Anh cơ bản 2

陳文財老師

綜210室
Tổng 210
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